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Phụ kiện Vật liệu 

Vòng đầu cuối và 
vòng nén 

GGG 450-10 gang dẻo 

Măng sông và đầu 
nối 

GGG 450-10 gang dẻo 

Vòng kẹp Đồng thau MS 58 

Gioăng cao su EPDM cấp W 

Bu lông 
Bu lông thép phủ  Dacromet;  
thép không rỉ A2-70 theo yêu cầu 

Sơn phủ Sơn bột epoxy Dupont Alesta 
 

 

 

Giới thiệu chung 

Mối nối mềm chống tuột  PE-/PVC-Grip của 

Technimex dùng cho ống nhựa PE và PVC bao gồm 

măng sông tại vị trí giữa hai vòng đệm đầu. Giữa 

các vòng đệm và măng sông được đặt các vòng 

kẹp, vòng nén, gioăng. Vòng đệm đầu được kẹp 

chặt vào măng sông khi các bu lôngđược siết chặt. 

Gioăng cao su dưới tác dụng của vòng nén và vòng 

kẹp bịt kín không gian giữa ống và mối nối mềm. 

 

Khi siết bu lông, vòng nén và vòng kẹp ép vào 

gioăng bên trong, trong khi vòn nén tiếp xúc với 

măng sông. Từ vị trí này, vòng kẹp đồng thau bắt 

đầu giảm đường kính, và bề mặt sắc bén của vòng 

kẹp sẽ cắt vào ống nhựa PE. Sau khi bu lông được 

vặn chặt hoàn toàn (khi bề mặt kim loại khớp vào 

nhau), mối nối mềm đã sẵn sàng cho sử dụng. 

 

Nhờ vào khả năng nén mạnh và chất lượng cao của 

gioăng cao su, áp lực trên vòng kẹp đảm bảo khả 

năng đóng kín bề mặt tiếp xúc, và sẽ duy trì chất 

lượng theo yêu cầu trong nhiều năm hoạt động. 

 

 

Ưu điểm 

o Cấu kiện được lắp sẵn cho tất cả các loại mối nối 

mềm và mối nối mặt bích (không cần tháo dỡ 

trước). 

o Tối thiểu các phụ kiện thay thế. 

o Không cần các công cụ lắp đặt đặc biệt. 

o Bu lông cố định khi xoay, vặn. 

o Bề mặt tiếp xúc kim loại – kim loại cho phép lắp 

đặt chính xác. Việc vặn quá tải là không thể xảy 

ra. 

o Nhựa PE có thể được lồng vào dễ dàng nhờ vào 

kích thước rồng giữa hai đường kính vòng kẹp 

và gioăng trong. 

o Ngay cả tại dung sai tối đa, không cần xử dụng 

cạnh vát đầu cuối của ống. 

o Mối nối mặt bích tuân theo tiêu chuẩn DIN, BS, 

và ANSI PN 10/16 (chi tiết xem danh mục). 

o Không cần bệ đỡ cho chất lượng PE/PVC PN 

10/16.  

o Chỉ cần 3 bu lông đường kính đến DN 110, và 4 

bu lông đến DN 180, 5 bu lông đến DN 280 và 8  

bu lông đến DN 315. 

PE-/PVC-Grip  
Mối nối mềm và mối nối bích 
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       Bu lông  
Trọng 
lượng 

POD D1 L1 L2 X Y No. D L (kg) 

63 130 214 130 90 6,5 6 M12 65 4,5 

90 160 232 140 100 8,0 6 M12 65 6,5 

110 180 241 146 105 8,5 6 M12 65 8,0 

125 197 245 150 115 9,0 6 M12 65 9,5 

160 235 272 174 115 10,5 8 M12 75 13,5 

180 257 282 180 115 11,0 8 M12 75 16,0 

225 306 309 200 125 11,0 10 M12 90 23,0 

250 343 323 200 135 11,0 10 M12 90 36,5 

280 375 332 200 140 12,0 10 M12 90 39,5 

315 410 348 210 140 15,0 16 M12 90 46,5 

 

 

                
 

 Bích       Bu lông  
Trọng 
lượng 

POD DN1 D1 L3 L4 X Y No. D L (kg) 

63 80 130 107 65 90 6,5 3 M12 65 4,5 

90 80 160 115 70 100 8,0 3 M12 65 4,5 

110 100 180 120 73 105 8,5 3 M12 65 5,0 

125 100 197 158 110 115 9,0 3 M12 65 6,5 

160 150 235 138 90 115 10,5 4 M12 75 8,5 

180 150 257 176 125 115 11,0 4 M12 75 9,0 

225 200 306 185 125 125 11,0 5 M12 90 12,5 

250 250 343 192 130 130 11,0 5 M12 90 20,5 

280 250 375 206 140 140 12,0 5 M12 90 20,5 

315 300 410 219 150 140 15,0 8 M12 90 26,0 

 

Bích 
ND 

Đường kính ống 
OD 
mm 

Thông tin bích 
ANSI 
150 PN BS 10 

10 16 A D E F H 

DN 80 (3”) 63 + +      + 

DN 80 (3”) 90 + +      + 

DN 100 (4”) 110 + + + + +   + 

DN 100 (4”) 125 + + + + +   + 

DN 150 (6”) 160 + +      + 

DN 150 (6”) 180 + +      + 

DN 200 (8”) 225 + + + + +   + 

DN 250 (10”) 250 + +   +   + 

DN 250 (10”) 280 + +   +   + 

DN 300 (12”) 315 + +      + 

 


